
PHỤ LỤC 2 

PHÂN TÍCH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐTNĐ THEO ĐỊA PHƢƠNG 

(9 tháng đầu năm 2015) 

TT Địa phƣơng 

9 tháng 2015 So sánh với 9 tháng 2014 9 tháng 2014 

Số vụ 

Số 

ngƣời 

chết 

Số vụ Tỷ lệ 

Số 

ngƣời 

chết 

Tỷ lệ 
số vụ 

Số ngƣời 

chết 

+/- % +/- % 

1 Đồng Tháp 13 4 8 160,00% -1 -20,00% 5 5 

2 Long An 8 4 6 300,00% 2 100,00% 2 2 

3 Quảng Ninh 7 2 -3 -30,00% 2 
 

10 0 

4 Tiền Giang 6 0 -4 -40,00% -2 -100,00% 10 2 

5 Hà Nội 5 1 3 150,00% -3 -75,00% 2 4 

6 Cần Thơ 5 0 2 66,67% -3 -100,00% 3 3 

7 Vĩnh Phúc 5 0 5 
 

0 
 

0 0 

8 An Giang 4 6 2 100,00% 4 200,00% 2 2 

9 Hưng Yên 4 3 4 
 

3 
 

0 0 

10 Hải Dương 4 3 4 
 

3 
 

0 0 

11 

TP. Hồ Chí 

Minh 
3 1 -5 -62,50% 0 0,00% 8 1 

12 Hà Nam 3 1 2 200,00% 0 0,00% 1 1 

13 Phú Thọ 3 0 1 50,00% 0 
 

2 0 

14 Nam Định 2 1 2 
 

1 
 

0 0 

15 Kiên Giang 2 1 -3 -60,00% -3 -75,00% 5 4 

16 Quảng Ngãi 2 0 0 0,00% 0 
 

2 0 

17 Hậu Giang 2 0 2 
 

0 
 

0 0 

18 Hải Phòng 2 0 0 0,00% -3 -100,00% 2 3 

19 Bến Tre 2 0 1 100,00% -1 -100,00% 1 1 

20 Sơn La 1 4 1 
 

4 
 

0 0 

21 Vĩnh Long 1 2 -1 -50,00% 1 100,00% 2 1 

22 Hà Giang 1 2 1 
 

2 
 

0 0 

23 Gia Lai 1 1 1 
 

1 
 

0 0 

24 Tuyên Quang 1 0 1 
 

0 
 

    

25 Sóc Trăng 1 0 0 0,00% 0 
 

1 0 

26 Ninh Bình 1 0 1 
 

0 
 

0 0 

27 Hà Tĩnh 1 0 1 
 

0 
 

0 0 

28 Cà Mau 1 0 -7 -87,50% -7 -100,00% 8 7 

29 Bạc Liêu 1 0 0 0,00% -1 -100,00% 1 1 

30 Tây Ninh 0 0 -3 -100,00% -6 -100,00% 3 6 

31 Hòa Bình 0 0 -2 -100,00% -2 -100,00% 2 2 

32 Lâm Đồng 0 0 -1 -100,00% -3 -100,00% 1 3 

33 Bình Phước 0 0 -1 -100,00% -3 -100,00% 1 3 

34 Phú Yên 1 2 0 0,00% 0 0,00% 1 2 

35 Thanh Hóa 0 0 -1 -100,00% -1 -100,00% 1 1 

36 Quảng Trị 0 0 -1 -100,00% -1 -100,00% 1 1 

37 Bình Định 0 0 -1 -100,00% -1 -100,00% 1 1 

38 Đồng Nai 0 0 -1 -100,00% 0 
 

1 0 

39 Trà Vinh 0 0 -1 -100,00% 0 
 

1 0 

40 Bình Dương 0 0 -1 -100,00% 0 
 

1 0 

 

 

 



 

 

 


